
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
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BT

SỐ
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KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320716816  Trần Thị Loan  Anh 31/12/1999 Quảng Nam 26CBN3

2 24202108726  Nguyễn Trần Vân  Anh 01/10/2000 Đà Nẵng 26CBN3

3 2320262832  Ngô Thị Ngọc  Dung 07/12/1999 Quảng Nam 26CBN3

4 2320529334  Nguyễn Thị  Duyên 27/05/1999 Quảng Trị 26CBN3

5 2320260636  Lê Trúc  Hân 02/01/1999 Gia Lai 26CBN3

6 2320712852  Trần Ngọc Bảo  Hân 19/01/1999 Gia Lai 26CBN3

7 23203110543  Phạm Thị Kim  Hằng 04/10/1999 Quảng Nam 26CBN3

8 24217104126  Nguyễn Phước  Hiếu 28/03/2000 Đà Nẵng 26CBN3

9 23207110026  Nguyễn Thị  Hương 24/01/1999 DakLak 26CBN3

10 2321529355  Nguyễn Đình Gia  Huy 19/09/1999 Quảng Nam 26CBN3

11 2321715472  Lê Ngọc Hoàng  Huy 25/05/1999 Quảng Nam 26CBN3

12 2320521556  Phạm Thị Mi  Liễu 20/02/1999 Quảng Ngãi 26CBN3

13 2320521644  Trần Thị Mỹ  Linh 13/12/1999 Quảng Ngãi 26CBN3

14 2321711422  Ngô Thành  Long 15/12/1999 Đà Nẵng 26CBN3

15 24202705939  Trần Ngọc  Nga 19/09/2000 Quảng Nam 26CBN3

16 24207104714  Lê Hoàng Kiều  Ngân 02/07/2000 Đà Nẵng 26CBN3

17 2320860395  Phạm Thị Ngọc  Thơm 25/07/1999 Quảng Bình 26CBN2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 2320712646  Chu Thị  Ngọc 08/06/1999 DakLak 26CBN3

2 24207211937  Đặng Ngọc Ái  Nhi 25/06/2000 Kontum 26CBN3

3 24217106341  Ngô Văn  Phước 06/05/2000 Đà Nẵng 26CBN3

4 23203111484  Nguyễn Ngọc Như  Phương 11/03/1999 Đà Nẵng 26CBN3

5 23203111701  Nguyễn Thị  Sâm 09/07/1999 Quảng Nam 26CBN3

6 2320712299
 Huỳnh Nguyễn
Minh

 Thư 04/07/1999 Phú Yên 26CBN3

7 24207100444  Ngô Hữu Minh  Thư 18/05/2000 Đắk Lắk 26CBN3

8 2320312949  Lê Thị Hiền  Thương 04/01/1999 Quảng Ngãi 26CBN3

9 2320524993  Lê Thanh  Thúy 01/10/1999 Gia Lai 26CBN3

10 24202113868  Hồ Thị Thu  Trang 02/07/2000 Quảng Nam 26CBN3

11 2320714877  Trần Thị Mẫn  Trinh 07/02/1999 Quảng Nam 26CBN3

12 24202700937  Trần Bạch Thị  Trinh 19/03/2000 Quảng Ngãi 26CBN3

13 24202114624  Tôn Nữ Bích  Vân 18/08/2000 Đà Nẵng 26CBN3

14 24217116699  Trần Hùng  Văn 28/10/2000 Đà Nẵng 26CBN3

15 2320315848  Đặng Thị Thúy  Vi 22/07/1999 Đà Nẵng 26CBN3

16 24207106728  Trần Thị Tường  Vi 25/02/2000 Quảng Nam 26CBN3

17 2320523895  Nguyễn Ngọc Thảo  Viên 13/06/1999 Quảng Ngãi 26CBN3

18 24218612955  Phạm Nhật  Tân 22/11/1993 Đà Nẵng 26CSC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 23202212919  Nguyễn Thị Bích  Đào 22/03/1999 Huế 26CYC4

2 24201402766  Phạm Thị Hồng  Hạnh 09/11/2000 Đắk Lắk 26CYC4

3 23207111305  Phan Thị Tuyết  Hảo 27/05/1999 Đà Nẵng 26CYC4

4 2320711837  Mai Thị Hồng  Huệ 27/12/1999 Đà Nẵng 26CYC4

5 23203111443  Trần Thị Thu  Hương 05/04/1999 Bình Định 26CYC4

6 23207112099  Trần Thị Liên  Hương 06/04/1996 Đà Nẵng 26CYC4

7 23203111735  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 22/02/1999 Gia Lai 26CYC4

8 2320711587  Trần Thị Minh  Khánh 28/03/1999 Đà Nẵng 26CYC4

9 24202607785  Trương Thị Lương  Lương 07/12/2000 Kon Tum 26CYC4

10 2320240678  Huỳnh Ngọc Uyển  My 11/03/1999 Đà Nẵng 26CYC4

11 24203106701  Đỗ Thị Cẩm  Nhung 04/12/2000 Quảng Nam 26CYC4

12 24203112221  Nguyễn Thị  Ni 02/01/2000 Quảng Nam 26CYC4

13 2320714454  Trịnh Lan  Phương 05/03/1999 ĐăkLăk 26CYC4

14 24207103507  Nguyễn Thị Thu  Phương 31/03/2000 Quảng Nam 26CYC4

15 201817196  Lê Ngọc  Tài 17/12/2002 Đà Nẵng 26CYC4

16 23203110305  Nguyễn Thị Tú  Tài 08/06/1999 Đà Nẵng 26CYC4

17 2320224832  Phan Thị Công  Tâm 06/01/1999 Đà Nẵng 26CYC4

18 24207100045  Trần Thị  Thuận 18/04/9997 Đà Nẵng 26CYC4

19 24203206698  Trần Thị Như  Thùy 25/11/2000 Quảng Nam 26CYC4

20 2321215173  Trần Anh  Hiếu 02/02/1999 Hà Tĩnh 26CYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 23203111874  Lê Thị Quỳnh  Trang 06/08/1999 Quảng Trị 26CYC4

2 2320716631  Nguyễn Lê Thu  Trang 30/03/1999 Đà Nẵng 26CYC4

3 23203110476  Tô Hà  Trinh 05/07/1999 Kon Tum 26CYC4

4 25202116040  Diệp Sanh Bảo  Hân 22/02/2001 Gia Lai 26SBN3

5 1920255483  Phạm Thị Minh  Hằng 10/11/1995 Quảng Nam 26SBN3

6 24207102730  Đoàn Nguyễn Kim  Hoàng 21/09/2000 Quảng Nam 26SBN3

7 2320724556  Nguyễn Thị Bích  Huệ 17/08/1999 Đà Nẵng 26SBN3

8 24207107405  Nguyễn Thị Mai  Hương 07/12/2000 Nghệ An 26SBN3

9 24203110731  Lê Thị Thúy  Kiều 24/10/2000 Phú Yên 26SBN3

10 2221522800  Lê Nhật  Minh 18/08/1998 Quảng Nam 26SBN3

11 24202111686  Hoàng Lê Thảo  Ngọc 21/07/2000 Gia Lai 26SBN3

12 24205211805  Lê Hồ  Nguyên 28/02/2000 Quảng Nam 26SBN3

13 2220523160  Nguyễn Thị  Nhân 13/09/1998 Quảng Nam 26SBN3

14 2320216151  Phan Nguyên Uyên  Nhi 01/01/1999 Đà Nẵng 26SBN3

15 24205203651  Tạ Trần Thục  Nhi 12/07/2000 Quảng Ngãi 26SBN3

16 24207104265  Lê Phạm Hoàng  Ni 29/01/2000 Đà Nẵng 26SBN3

17 24217100002  Nguyễn Văn  Pháp 23/10/2000 ĐăkLăk 26SBN3

18 24202115181  Nguyễn Thị Ngọc  Thảo 30/08/2000 Đà Nẵng 26SBN3

19 24202113873  Hoàng Thị Huyền  Trang 14/05/2000 Thanh Hóa 26SBN3

20 25212115003  Ngô Tấn  Trí 27/09/2001 Gia Lai 26SBN3

21 24205214885  Phạm Thị Thảo  Vy 10/08/2000 Quảng Nam 26SBN3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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GHI CHÚ

1 2321723750  Lê Đức  Vỹ 01/10/1999 Quảng Nam 26SBN3

2 2220523015  Đinh Lê Hoàng  Yến 10/08/1998 Nghệ An 26SBN3

3 2320310610  Phạm Thị Lan  Anh 14/01/1999 Hà Tĩnh 26THT11

4 2321158390  Lê Văn  Anh 21/02/1999 TT Huế 26THT11

5 24202506504  Nguyễn Lê Mỹ  Hạnh 14/10/2000 Đà Nẵng 26SHT2 Thi ghép

6 2320264348  Nguyễn Thị Thu  Hiền 12/07/1999 Quảng Trị 26SYC2 Thi ghép

7 24202605543  Lê Thị Thu  Hương 30/05/2000 Quảng Nam 26SYC2 Thi ghép

8 2320716789  Trần Thị Mỹ  Linh 21/08/1999 Quảng Nam 26SYC2 Thi ghép

9 23265212645  Võ Thị Kim  Ân 20/10/1987 Hà Tĩnh 26TBN2 Thi ghép

10 2321714002  Đàm Mạnh  Cương 09/10/1999 Đà Nẵng 26TBN9 Thi ghép

11 23211710135  Võ Trung  Thuận 20/05/1999 Quảng Nam 26TBN9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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NƠI
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ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205206516  Hồ Thanh Lan  Anh 25/06/2000 Đà Nẵng 26THT11

2 24202608864  Đặng Thị Thanh  Bình 18/06/2000 Quảng Nam 26THT11

3 2321618533  Ngô Duy  Đoan 14/06/1997 Quảng Ngãi 26THT11

4 24208602417  Đinh Thị Xuân  Hòa 16/04/2000 Phú Yên 26THT11

5 2321711337  Tạ Quang  Hưng 22/11/1999 Đà Nẵng 26THT11

6 2320313677  Hoàng Thị Khánh  Huyền 02/01/1999 Quảng Trị 26THT11

7 2321175118  Nguyễn Viết  Khánh 20/01/1999 Quảng Bình 26THT11

8 23203110158  Lê Hoàng Nhật  Linh 10/07/1999 Khánh Hòa 26THT11

9 23203110463  Phạm Thị Diệu  Linh 16/05/1999 Đăk Nông 26THT11

10 24205203688  Vũ Phương  Linh 05/01/2000
Nha Trang -
Khánh Hòa

26THT11

11 23213110446  Nguyễn Hữu  Lộc 09/05/1999 Gia Lai 26THT11

12 24207207859  Dương Thị Ly  Na 22/09/2000 Quảng Nam 26THT11

13 24208601374  Lê Thị Thúy  Nga 28/01/2000 Gia Lai 26THT11

14 24202607454  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 12/03/2000 Quảng Trị 26THT11

15 2221123649  Nguyễn Quang  Nhật 24/03/1998 Đà Nẵng 26THT11

16 24205207889  Hà Thị Hồng  Như 18/08/2000 Hà Tĩnh 26THT11

17 24202516764  Huỳnh Thị Mỹ  Oanh 01/05/1999 Quảng Nam 26THT11

18 24207215446  Đoàn Thị Kiều  Oanh 26/08/2000 Quảng Nam 26THT11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 623/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202615685  Nguyễn Hồng  Phúc 25/12/2000 Đà Nẵng 26THT11

2 2321160246  Lê Đình  Quả 23/04/1999 Hà Tĩnh 26THT11

3 2321725433  Lê Anh  Quốc 19/11/1999 Đà Nẵng 26THT11

4 25213305656  Ngô Trường  Quý 04/01/2000 Đà Nẵng 26THT11

5 24202115879  Trần Thị Mỹ  Tâm 22/02/2000 Quảng Bình 26THT11

6 24202103587  Lê Thị  Thanh 22/01/2000 Quảng Trị 26THT11

7 24202606565  Võ Thị Phương  Thảo 28/03/2000 Đà Nẵng 26THT11

8 23203111639  Võ Quỳnh  Thư 09/09/1999 DakLak 26THT11

9 24202602805  Nguyễn Thị  Thương 06/04/2000 Đắk Lắk 26THT11

10 24202604675  Nguyễn Ngọc  Trang 10/11/2000 Quảng Bình 26THT11

11 24205213845  Bùi Bảo  Trang 13/09/2000 Khánh Hòa 26THT11

12 24215206526  Nguyễn Đức  Trọng 25/11/2000 Khánh Hòa 26THT11

13 24207116177  Nguyễn Thị Kim  Trúc 15/06/2000 Quảng Nam 26THT11

14 23207111814  Lê Thị Ngọc  Tú 25/05/1999 Quảng Bình 26THT11

15 24202614425  Tưởng Thị Thanh  Tuyền 05/03/2000 Quảng Nam 26THT11

16 24202614439  Phạm Thị Ánh  Tuyết 02/01/2000 Quảng Trị 26THT11

17 2320712891  Tăng Ngọc Vỹ  Uyên 29/10/1999 Đà Nẵng 26THT11

18 24202616209  Nguyễn Thị Thanh  Uyên 11/11/2000 Kon Tum 26THT11

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 30/03/2021  - Phòng : 623/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG
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1 24202703613  Trần Thị Thảo  Vân 10/02/2000 Bình Định 26THT11

2 2320319776  Nguyễn Thị Thảo  Vi 13/09/1999 DakLak 26THT11

3 24202615704  Phan Thị Như  Ý 27/07/2000 Quảng Nam 26THT11

4 2320514916  Võ Ngọc Quỳnh  Như 08/11/1999 Gia Lai 26THT4 Thi ghép

5 2320519515  Tạ Phương  Hà 19/11/1999 Bình Định 26THT6 Thi ghép

6 24216707673  Nguyễn Châu  Phùng 24/10/2000 Phú Yên 26THT8 Thi ghép

7 24265203339  Huỳnh Thị Kim  Chung 30/04/1971 Hà Nội 26TN1 Thi ghép

8 24265203353  Phạm Thị Thu  Thanh 11/07/1982 Đà Nẵng 26TN1 Thi ghép

9 2320717126  Trần Thị Minh  Thư 24/03/1999 Gia Lai 26TSC6 Thi ghép

10 2321211782  Nguyễn Công  Thành 02/10/1999 Đà Nẵng 26TSC7 Thi ghép

11 24218615519  Nguyễn Đức Long  Vĩ 27/06/2000 Quảng Nam 26TSC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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